Báo cáo tóm tắt ĐTM dự án “San nền, đền bù giải phóng mặt bằng trường THCS
 xã Mỹ Thắng”
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[bookmark: _Toc139957070]1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN
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Trường THCS Mỹ Thắng được thành lập tháng 8 năm 1962. Từ năm 1993 trường THCS Mỹ Thắng được tách ra từ trường cấp 1 và cấp 2 Mỹ Thắng. Tuy nhiên do cơ sở vật chất chưa đủ nên còn cho học sinh học chung với trường cấp 1. Đến năm 2003 UBND xã đã xây trường cấp hai ở vị trí hiện nay với diện tích tổng thể là 7.056m2. Với diện tích này thì trường THCS Mỹ Thắng không thể đáp ứng đủ điều kiện trường chuẩn quốc gia mức độ II, hơn nữa, hiện tại nhà trường chưa có nhà đa năng, sân thể dục thể thao cho các em học sinh tập luyện.  Do đó, việc đầu tư San nền, đền bù giải phóng mặt bằng trường THCS xã Mỹ Thắng là hết sức cần thiết.
[bookmark: _Toc130283233][bookmark: _Toc139957072]1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư
Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thắng.
[bookmark: _Toc139957073]1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan
Quyết định số 1031/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định ngày 13/05/2021 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Mỹ Thắng.
[bookmark: _Toc130283235][bookmark: _Toc139957074]2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
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a. Luật
- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua;
- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua;
- Luật PCCC số 27/2001/QH10 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2001;
-	Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008;
-	Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua;
-	Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được thông qua ngày 18/6/2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015;
-	Luật An toàn, vệ sinh Lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 25/06/2015 và có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2016;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC số 40/2013/QH13 năm 2013 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2013.
b. Nghị định
-	Nghị định 45/2022/NĐ- CP ngày 07/7/2022  của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
-	Nghị định số 08/2022/NĐ- CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường ngày 10 tháng 01 năm 2022.
- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy. 
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ, có hiệu lực chính thức ngày 10/1/2021 về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.
-	Nghị định số 06/2021/NĐ- CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng ngày 26/01/2021;
-	Nghị định số 10/2021/NĐ- CP quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ngày 09/02/2021;
-	Nghị định số 15/2021/NĐ- CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng ngày 03/3/2021;
-	Nghị định số 31/2021/NĐ- CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;
- Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
-	Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 16/03/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
c. Thông tư
-	Thông tư số 02/2022/TT- BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường ký ngày 10 tháng 01 năm 2022;
- Thông tư 10/2021/TT- BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường;
-	Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung);
-	Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
-	Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 3/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;
-	Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/ 2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - QCVN 03-MT: 2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất;
-	Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - QCVN 08-MT :2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
-	Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - QCVN 09:2015-MT/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;
-	Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 về hướng dẫn quản lý vệ sinh an toàn lao động và sức khỏe người lao động có hiệu lực từ ngày 23/09/2016;
-	Thông tư số 01: 2016/TT- BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;
-	Thông tư số 24/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;
-	Thông tư số 27/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế về “Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung” - Giá trị cho phép tại nơi làm việc;
-	Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng;
- Thông tư số 02/2018/TT- BXD quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác BVMT ngành xây dựng;
-	Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH về ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
- Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.
- Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Nam Định ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.
* Các quy chuẩn áp dụng trong báo cáo
[bookmark: _Toc310229375][bookmark: _Toc325695481]*Tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng 
-	QCVN 07:2016/BXD theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dưng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;
-	QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
+ TCVN 333:2005: Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế;
+ TCXDVN 13606:2023: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế;
*Môi trường không khí
-	QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
*Các tiêu chuẩn liên quan đến tiếng ồn và độ rung
- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
*Môi trường nước
- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 
- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 
*Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến môi trường đất
- QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất.
[bookmark: _Toc117697061][bookmark: _Toc130283237][bookmark: _Toc139957076]2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án
[bookmark: _Hlk138173281]- Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14/07/2023 của Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thắng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án San nền, đền bù giải phóng mặt bằng trường THCS xã Mỹ Thắng.
[bookmark: _Toc481680635][bookmark: _Toc514067338][bookmark: _Toc503341489][bookmark: _Toc444176644][bookmark: _Toc434910122][bookmark: _Toc117697062][bookmark: _Toc130283238][bookmark: _Toc139957077]- Văn bản số 2939/STNMT-CCMT ngày 03/08/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về biệc góp ý nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập báo cáo Đánh giá tác động Môi trường của dự án San nền, đền bù giải phóng mặt bằng trường THCS xã Mỹ Thắng.
2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
- Thuyết minh dự án dự án San nền, đền bù giải phóng mặt bằng trường THCS xã Mỹ Thắng.
- Các giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án San nền, đền bù giải phóng mặt bằng trường THCS xã Mỹ Thắng.
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Đánh giá tác động môi trường (ĐTM): Là việc phân tích, đánh giá, dự báo các tác động môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó (khoản 7 điều 3 của Luật BVMT).
Trình tự thực hiện lập báo cáo ĐTM
+ Nghiên cứu dự án: Nghiên cứu dự án khả thi, thuyết minh quy hoạch chi tiết do Chủ dự án cung cấp.
+ Khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án: Khảo sát sơ bộ về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn khu vực dự án. 
+ Tiến hành quan trắc, lấy mẫu, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường trước khi thực hiện dự án.
+ Xây dựng báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp.
+ Giúp chủ dự án lập thủ tục thẩm định trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định và cấp quyết định phê duyệt.
Nội dung và cấu trúc
Cấu trúc và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường tuân thủ theo mẫu số 04, phụ lục II của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc139957079]4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
 Các phương pháp ĐTM: Báo cáo đánh giá tác động môi trường được nghiên cứu, xây dựng dựa trên các cơ sở dữ liệu tin cậy, chi tiết và sử dụng các phương pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn, cụ thể như sau:
- Phương pháp sử dụng bản đồ (Áp dụng tại chương I của báo cáo): Sử dụng các bản đồ để xác định khu vực thực hiện dự án, các đối tượng xung quanh.
- Phương pháp so sánh: Đánh giá chất lượng môi trường trên cơ sở so sánh với các tiêu chuẩn /quy chuẩn môi trường liên quan.
- Phương pháp nhận dạng (Áp dụng tại chương II của báo cáo):
+ Mô tả các thành phần môi trường;
+ Xác định tác động của dự án ảnh hưởng đến môi trường;
+ Nhận dạng đầy đủ các tác động, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết.
- Phương pháp đánh giá nhanh (Áp dụng tại chương III của báo cáo): Trong quá trình đánh giá còn sử dụng phương pháp đánh giá nhanh dựa vào số liệu phát thải của các chất khí, bụi, tiếng ồn do tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra. Kết quả của phương pháp này có độ tin cậy cao và là cơ sở để đánh giá sơ bộ các nguồn ô nhiễm cũng như các biện pháp giảm thiểu kèm theo. 
- Phương pháp lấy mẫu, phân tích hiện trạng môi trường: Phương pháp này nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường đất, nước mặt, không khí xung quanh tại khu vực dự án. Tập hợp các số liệu đã thu thập và lấy mẫu sau đó phân tích trong phòng thí nghiệm. Quá trình đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm luôn tuân thủ các quy định của Việt Nam. Trên cơ sở các kết quả phân tích, dự báo những tác động tiêu cực đến môi trường thông qua việc so sánh với các Quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia hiện hành. Kết quả phân tích hiện trạng môi trường được thể hiện trong chương II của báo cáo và đính kèm tại phụ lục của báo cáo.
- Phương pháp so sánh, đối chứng: Dùng để đánh giá hiện trạng và tác động trên cơ sở so sánh số liệu đo đạc hoặc kết quả tính toán với các giới hạn cho phép trong các QCVN, TCVN còn hiệu lực. Phương pháp này được sử dụng trong chương II, III của báo cáo, trên cơ sở kết quả phân tích, tính toán so sánh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn.
- Phương pháp tham vấn cộng đồng: Tiến hành tham vấn, họp với lãnh đạo UBND xã nhằm thu thập thông tin kinh tế xã hội, vệ sinh môi trường khu vực dự án phục vụ cho báo cáo ĐTM tại mục 2.2. điều kiện kinh tế - xã hội tại Chương II và Chương V của báo cáo.
[bookmark: _Toc117697067][bookmark: _Toc139957080][bookmark: _Toc58597681][bookmark: _Toc58597829]5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM
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[bookmark: _Toc139957082]5.1.1. Thông tin chung
- Tên dự án: “San nền, đền bù giải phóng mặt bằng trường THCS xã Mỹ Thắng”.
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định;
- Chủ đầu tư: UBND xã Mỹ Thắng.
- Người đại diện: Ông Trần Quốc Huy; Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Mỹ Thắng.
[bookmark: _Toc139957083]5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất
- Quy mô dự án:
Căn cứ Văn bản số 2779/UBND-TCKH ngày 27/6/2023 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư: San nền, đền bù giải phóng mặt bằng trường THCS xã Mỹ Thắng, quy mô xây dựng như sau:
+ Đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng .
+ San nền: Đắp đất bao nền quanh phía Tây khu đất đầm chặt K90; Xây kè gạch phía Đông và phía Bắc khu đất; San nền bằng cát đen đầm chặt K85;
- Khu đất dự án có ranh giới như sau:
+ Phía Bắc giáp đất lúa;
+ Phía Nam giáp trường THCS xã Mỹ Thắng hiện trạng;
+ Phía Đông giáp đất lúa;
+ Phía Tây giáp đất lúa;
- Dự án gồm các hạng mục công trình sau:
+ Đền bù giải phóng mặt bằng;
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5]+ Đắp đất bao nền đầm chặt K90 (Đất khai thác tại ruộng trong khu đất) quanh khu đất đạt cao trình thiết kế H= +2,16m phía tây khu đất;
+ Xây kè gạch phía Đông và phía Bắc khu đất;
+ San nền bằng cát đen đầm chặt K85 đạt cao trình thiết kế H= +2,16m
[bookmark: _Toc139957084]5.1.3. Hiện trạng dự án
Hiện trạng về sử dụng đất
[bookmark: _Toc427803860][bookmark: _Toc2836744][bookmark: _Toc276112795]Trong ranh giới quy hoạch không có các công trình xây dựng. Toàn bộ diện tích đất là 9.500 m2 bao gồm đất trồng lúa, thuận lợi cho việc thu hồi, giải phóng mặt bằng và thực hiện các công trình của dự án.
	TT
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất trồng lúa
	9.126,23
	96,07

	2
	Đất kênh mương
	181,84
	1,91

	3
	Đất giao thông nội đồng (đường đất)
	191,93
	2,02

	Tổng cộng
	9.500,00
	100


Hiện trạng về hạ tầng kỹ thuật
[bookmark: _Toc427803861][bookmark: _Toc2836745][bookmark: _Toc276112796][bookmark: _Toc427803862][bookmark: _Toc2836746]* Giao thông:
- Xung quanh dự án có các tuyến đường giao thông liên xã
[bookmark: _Toc427803863][bookmark: _Toc2836747][bookmark: _Toc276112798]* Cấp nước:
[bookmark: _Toc427803864]- Trong địa bàn xã có hệ thống nước sạch
[bookmark: _Toc2836748]* Thoát nước:
- Hiện tại hệ thống thoát nước trong khu đất hầu hết là hệ thống kênh mương phục vụ cho nông nghiệp. Nước thoát về kênh mương xung quanh khu đất.
Đánh giá về hiện trạng:
* Thuận lợi:
Việc đầu tư xây dựng công trình San nền, đền bù giải phóng mặt bằng trường THCS xã Mỹ Thắng sẽ cải thiện tình hình cấp bách hiện tại của trường THCS Mỹ Thắng, nâng cao chất lượng học tập giảng dạy của học sinh và thầy cô và tạo ra hướng phát triển kinh kế cũng như quy hoạch tổng thể huyện khang trang hơn, to đẹp hơn, thúc đẩy quá trình đô thị hoá, phù hợp với chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và nhà nước
* Khó khăn: 
- Khu đất quy hoạch hầu hết là đất ruộng có cao độ thấp do đó chi phí phục vụ san nền và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ tốn kém.
- Trong thời gian thi công, sẽ ảnh hưởng đến học sinh và cán bộ giáo viên trường THCS Mỹ Thắng do dự án liền kề trường THCS xã Mỹ Thắng.
[bookmark: _Toc139957085]5.1.6. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án
- Đắp đất bao nền đầm chặt K90 (Đất khai thác tại ruộng trong khu đất) quanh khu đất đạt cao trình thiết kế H= +2,16m phía tây khu đất;
- Xây kè gạch phía Đông và phía Bắc khu đất;
- San nền bằng cát đen đầm chặt K85 đạt cao trình thiết kế H= +2,16m.
A. Hạng mục công trình chính 
B. Các hoạt động của dự án
1) Giai đoạn thi công xây dựng
- Vét bùn chuyển giao cho đơn vị có đủ năng lực xử lý chất thải.
- Vét hữu cơ chuyển giao cho đơn vị có đủ năng lực xử lý chất thải.
- Đắp đất bao nền đầm chặt K90 (Đất khai thác tại ruộng trong khu đất) quanh khu đất đạt cao trình thiết kế H= +2,16m phía tây khu đất;
- Xây kè gạch phía Đông và phía Bắc khu đất;
- San nền bằng cát đen đầm chặt K85
2) Giai đoạn dự án đi vào vận hành
+ Chủ dự án sẽ tiến hành bàn giao cho trường THCS Mỹ Thắng quản lý các vấn đề về môi trường, triển khai thu các phí dịch vụ để vận hành tuyến đường như phí vệ sinh, môi trường… các công việc này được thực hiện theo quy định chung của pháp luật.
[bookmark: _Toc131854057][bookmark: _Toc132036067]* Các yếu tố nhạy cảm về môi trường
Theo điểm đ khoản 4 Điều 25 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường dự án yếu tố nhạy cảm là có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước 02 vụ với diện tích khoảng 9.500 m2.
[bookmark: _Toc117697069][bookmark: _Toc139957086][bookmark: _Toc117697135]5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động đến môi trường
Bảng 7: Hạng mục công trình và hoạt động của dự án
	Các giai đoạn hoạt động
	Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án
	Cách thức thực hiện
	Các tác động xấu đến môi trường

	Giai đoạn chuẩn bị
	- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hồ sơ liên quan đến dự án. Thiết kế, thẩm định, phê duyệt dự án.
- Công tác giải phóng mặt bằng chi trả tiền đền bù. Hoàn thiện thủ tục xin giao đất.
	- Lập dự án đầu tư.
- Lập và trình phê duyệt thuyết minh dự án.
- Lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM.
- Hoàn thiện thủ tục giấy tờ, tổ chức họp dân chi trả tiền đền bù.
	Không làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

	Giai đoạn xây dựng
	- Hoạt động bóc tách lớp đất không thích hợp.
- Đắp nền 
- Vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị.
- Xây kè gia cố…
	- Bóc tách tầng đất mặt.
- Bơm, đổ cát vào khu vực dự án.
- Sử dụng các máy móc thi công, phương tiện vận chuyển.
- Thi công các công trình.
- Hoạt động sinh hoạt của  công nhân lao động.
	- Bụi, khí thải.
- Nước thải sinh hoạt.
- Chất thải rắn.
- CTNH.
- Tiếng ồn, độ rung
- Các vấn đề xã hội khác.

	Giai đoạn dự án đi vào khai thác sử dụng
	- Chủ dự án sẽ tiến hành bàn giao cho Trường THCS Mỹ Thắng quản lý và vận hành khu đất… các công việc này được thực hiện theo quy định chung của Nhà nước.
	- Hoạt động xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình.
	- Chất thải rắn và CTNH.
- Bụi, khí thải.
- Nước thải.
- Tiếng ồn.


[bookmark: _Toc58597831][bookmark: _Toc58597683][bookmark: _Toc117697070][bookmark: _Toc139957087]5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án
[bookmark: _Toc139957088]5.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng Dự án
· Bụi và khí thải
- Bụi: Phát sinh trong các công đoạn như bóc tách tầng đất mặt, san lấp mặt bằng, hoạt động bốc dỡ, đảo trộn, vận chuyển nguyên vật liệu và hoạt động của các phương tiện vận chuyển với thành phần ô nhiễm: Bụi đất, bụi đá, bụi cát,…
- Khí thải: 
+ Khí thải phát sinh từ các thiết bị máy móc hoạt động trên công trường (xe tải, máy xúc, máy cắt, máy đầm,...) và phương tiện vận chuyển với thành phần ô nhiễm: khí SO2, COx, NOx, HC...
+ Khí thải phát sinh từ quá trình phân huỷ các chất thải, rác thải trên công trường thi công như: CH4, NH3, H2S, mùi...
· Nước thải
- Nước thải từ hoạt động xây dựng:
+ Phát sinh chủ yếu từ công đoạn rửa cát, đá xây dựng, bảo dưỡng, vệ sinh máy móc, thiết bị tham gia thi công,…
+ Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải xây dựng là đất, cát xây dựng, dầu mỡ,… Lượng phát sinh khoảng 0,5 m3/ngày.
- Nước thải sinh hoạt: 
+ Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của khoảng 15 công nhân. Lượng nước cấp cho sinh hoạt của công nhân lao động từ 80 l/người/ ngày (Theo QCVN 01:2021/BXD). Tuy nhiên, Dự án tạm tính nước cấp trung bình cho hoạt động sinh hoạt của dự án là 150 lít/người/ngày đêm ~ 0,15 m3/người/ngày đêm (tính cho 24h làm việc) và 0,05 m3/người/ca (tính cho 8h làm việc) ~ 15 x 0,05 = 0,75 m3/ngày đêm (tính cho 15 người). 
+ Thành phần ô nhiễm chính là: chất rắn lơ lửng (TSS), các chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N, P), vi sinh vật gây bệnh, dầu mỡ, kim loại nặng…
· Chất thải rắn, chất thải nguy hại
- Chất thải rắn sinh hoạt của khoảng 15 công nhân tham gia thi công chủ yếu là giấy vụn, túi nilon, bìa carton, vỏ hoa quả, phần thức ăn thừa... khoảng 0,4 kg/người/ngày.
- Chất thải rắn xây dựng thông thường. Thành phần gồm: Đất đá rơi vãi, sắt thép vụn, gỗ cốt pha... 
- Chất thải nguy hại: Bao gồm dầu mỡ rơi vãi, các giẻ lau dính dầu mỡ, lượng dầu mỡ thải từ các thiết bị, máy móc tham gia thi công...
· Tiếng ồn, độ rung
- Tiếng ồn chủ yếu từ các phương tiện GTVT, máy bơm nước, máy nổ,...
- Độ rung từ máy đóng cọc, máy cắt kim loại, quá trình trộn bê tông...
· Các tác động khác
Các tác động do các rủi ro, sự cố như: Tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ, sự cố dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, thiên tai...
[bookmark: _Toc139957089]5.3.2. Giai đoạn vận hành Dự án
· Bụi và khí thải
Thành phần bụi và khí thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động của dự án bao gồm:
- Từ các hoạt động giao thông vận tải: NOx, SO2, COx, hyđrocacbon,…
· Chất thải rắn
 - Chất thải rắn từ quá trình nạo vét cống thoát nước khoảng 10 kg/quá trình.
· Tiếng ồn, độ rung
- Nguồn gây tiếng ồn và độ rung chủ yếu từ các hoạt động dân sinh và hoạt động của các phương tiện giao thông lưu hành trong khu vực và các vùng lân cận.
· Các tác động khác
- Các tác động do các rủi ro, sự cố như: tai nạn giao thông, do công trình xuống cấp...
[bookmark: _Toc117697071][bookmark: _Toc139957090]5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
[bookmark: _Toc139957091][bookmark: _Toc117697073]5.4.1. Các công trình biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng
1. Đối với tiếng ồn
Các phương tiện, thiết bị thi công dự án phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ (3-6 tháng/lần) và đạt tiêu chuẩn quy định của Cục đăng kiểm Việt Nam, sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ, chở đúng tải trọng cho phép, vận hành đúng công suất thiết kế.
Không thi công trong khoảng thời gian từ 22h - 6h và 11h - 13h để tránh ảnh hưởng tiếng ồn đến khu dân cư.
1. Đối với bụi, khí thải
Chủ dự án sẽ phối hợp với các nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:
- Phun rửa tuyến đường vận chuyển vật liệu trong khu vực dự án với tần suất 02 lần/ngày.
- Quét dọn, thu gom vật liệu, đất, cát rơi vãi với tần suất 01 lần/ngày.
- Các phương tiện, thiết bị thi công dự án phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ (3-6 tháng/lần) và đạt tiêu chuẩn quy định của Cục đăng kiểm Việt Nam, sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ, vận hành đúng công suất thiết kế. 
- Các phương tiện vận chuyển phải chở đúng tải trọng cho phép, không cơi nới thùng xe, che phủ bạt kín trong quá trình vận chuyển, hạn chế vật liệu rơi xuống dọc tuyến đường vận chuyển.
- Không đốt các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng dự án.
1. Đối với nước thải
- Nước thải từ quá trình rửa các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công sẽ được đưa vào bể lắng 01 ngăn thể tích 6 m3 có kích thước (2x2x1,5) m. Định kỳ 1 lần/2 tuần thực hiện nạo vét hố ga, hệ thống thoát nước hoặc khi bùn cặn lắng từ hố lắng tại cầu rửa xe đầy. Bùn lắng sau khi được nạo vét sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đi đổ bỏ theo đúng quy định. Khi kết thúc hoạt động thi công, toàn bộ nước thải được tái sử dụng; bùn lắng được Chủ đầu tư dự án thực hiện ký Hợp đồng với đơn vị có chức năng thường xuyên đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.
- Nước mưa chảy tràn: Chủ dự án sẽ tiến hành che chắn nguyên vật liệu tập kết tại công trường để hạn chế nước mưa cuốn trôi các tạp chất bẩn. Đào rãnh tiêu thoát nước kịp thời ra mương thoát nước tránh hiện tượng ngập úng cục bộ. Thường xuyên thu dọn các chất thải rắn, phế liệu sau mỗi ngày làm việc.
1. Đối với chất thải rắn, CTNH
- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 02 thùng rác (thể tích 100 lít/thùng) tại khu vực dự án để thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải địa phương hàng ngày tiến hành thu gom, vận chuyển, xử lý tại khu xử lý rác thải tập trung của xã theo quy định;
- Đối với chất thải rắn xây dựng: Chủ dự án sẽ quy hoạch vị trí tập kết phù hợp, thuận tiện trong quá trình vận chuyển và không ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng đồng thời giám sát nhà thầu thực hiện. Xây dựng kế hoạch vận chuyển và hợp đồng xử lý chất thải xây dựng, thời gian lưu chứa chất thải không quá 02 ngày. 
- Đối với đất hữu cơ phát sinh từ quá trình bóc tách đất bề mặt sẽ được tái sử dụng để làm đất trồng cây trong khu vực dự án. Phần còn lại sẽ được vận chuyển đến những khu đất trũng, thoả thuận với UBND xã để sử dụng cho mục đích trồng cây. 
- Đối với chất thải nguy hại: Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau: bố trí kho lưu giữ chất thải nguy hại,  có mái che bố trí gần khu vực kho chứa sắt thép, xi măng trong khu vực dự án; trong kho bố trí 02 thùng chứa (thể tích 50 lít/thùng). Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh theo quy định.
[bookmark: _Toc139957092]5.4.2. Các công trình biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động
Nước mưa từ mặt đường được chảy tràn về phía 2 bên lề đường, chảy vào các kênh mương xung quanh khu vực dự án.
Thường xuyên quét dọn đường và nạo vét các cống thoát nước để đảm bảo khả năng thoát nước mưa của tuyến đường.
Để đảm bảo hệ thống thoát nước mưa luôn hoạt động tốt, đơn vị quản lý tuyến đường chịu trách nhiệm tu sửa, vệ sinh đường xá thường xuyên nhằm khi có mưa lớn có thể thoát nước nhanh nhất.
Thường xuyên quét dọn đường và nạo vét hệ thống thoát nước mưa. Khối lượng bùn thải từ hệ thống thoát nước sẽ được thuê đơn vị có chức năng mang đi xử lý đúng quy định.
[bookmark: _Toc139957093]5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án
[bookmark: _Toc139957094][bookmark: _Toc40688504]Giám sát môi trường trong Giai đoạn xây dựng, giai đoạn vận hành 
1. Giám sát không khí xung quanh
- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khu vực xây dựng dự án, cuối hướng gió, ưu tiên gần khu vực trường THCS Mỹ Thắng hiện trạng.
- Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, độ rung, tổng bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2.
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần (trong quá trình xây dựng).
- Quy chuẩn so sánh:
+ QCVN 05:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
1. Giám sát chất thải rắn (chất thải sinh hoạt, chất thải thông thường, chất thải nguy hại
- Vị trí giám sát: tại khu vực thi công
- Nội dung giám sát: khối lượng phát sinh, công tác thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo quy định.
[bookmark: _Toc139957095]KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
[bookmark: _Toc503341569][bookmark: _TOC247425963][bookmark: _Toc422749257][bookmark: _TOC192278310][bookmark: _TOC245020370][bookmark: _Toc117697128][bookmark: _Toc139957096][bookmark: _Hlk138621078][bookmark: _Toc313189191][bookmark: _Toc329174771][bookmark: _Toc313189109][bookmark: _Toc329175010][bookmark: _Toc313190197][bookmark: _Toc316571990][bookmark: _Toc329174648]1. Kết luận
Việc đầu tư xây dựng dự án San nền, đền bù giải phóng mặt bằng trường THCS Mỹ Thắng phù hợp với các quy hoạch và chiến lược phát triển của địa phương. Bên cạnh đó dự án cũng mang lại ý nghĩa về kinh tế - xã hội lớn cho xã Mỹ Thắng nói riêng và huyện Mỹ Lộc nói chung. 
Trong quá trình triển khai thực hiện dự án sẽ có các tác động tiêu cực đến môi trường và đời sống của cộng đồng dân cư xung quanh. Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường của dự án đã đánh giá sơ bộ những tác động môi trường khi dự án được triển khai và khi hoạt động, từ đó đưa ra các biện pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường có tính khả thi và hiện đang được áp dụng rộng rãi, hiệu quả cao, chi phí xây dựng, lắp đặt vận hành phù hợp.
Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đã cam kết trong báo cáo.
[bookmark: _Toc503341570][bookmark: _TOC247425964][bookmark: _Toc422749258][bookmark: _TOC192278311][bookmark: _TOC245020371][bookmark: _Toc117697129][bookmark: _Toc138165463][bookmark: _Toc139957097]2. Kiến nghị
Kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để Dự án được triển khai xây dựng và đưa vào khai thác theo đúng tiến độ.
[bookmark: _TOC245020372][bookmark: _TOC247425965][bookmark: _Toc422749259]Chủ dự án đề nghị UBND tỉnh Nam Định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ để dự án được thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc503341571][bookmark: _Toc139957098][bookmark: _Toc117697130][bookmark: _Toc138165464]3. Cam kết của chủ dự án 
Đảm bảo các thông tin, số liệu, tài liệu cung cấp trong báo cáo đánh giá tác động môi trường là chính xác.
Phối hợp với các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đã nêu trong báo cáo. Xử lý nước thải đảm bảo đạt yêu cầu của QCVN trước khi xả thải ra môi trường.
Liên hệ chặt chẽ với người dân và chính quyền địa phương để tiếp nhận thông tin, phản ánh, kịp thời điều chỉnh nếu có các vấn đề về môi trường trong quá trình thực hiện dự án.
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Công nghiệp và Môi trường Hoa Nam
Địa chỉ: Số 165 đường Phù Nghĩa, phường Hạ Long, TP Nam Định
